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Công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố

Tuần 08 (Từ ngày 17/02/2010 đến 23/02/2010)

BCĐ thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố trong ngày như sau:
I. TÌNH HÌNH DIỄN TIẾN DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:
1. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên cả nước: 

a. Dịch bệnh Cúm gia cầm: Hiện nay, cả nước còn 05 tỉnh là Cà Mau, Điện Biên, Sóc Trăng, Nam Định và Khánh Hòa có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.
b. Dịch bệnh Lở mồm long móng: Hiện nay, cả nước có 03 tỉnh là Nghệ An, Điện Biên và Tiền Giang có dịch LMLM chưa qua 21 ngày.
c. Dịch bệnh Tai xanh trên heo (PRRS): Hiện nay, cả nước không còn địa phương nào còn dịch Tai xanh chưa qua 21 ngày.
2. Tình hình dịch cúm A/H5N​1 tại Việt Nam:

Theo thông tin của Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế): 

- Số bệnh nhân tử vong vì bệnh cúm A/H5N1 trong năm 2009 là 05 người; 

- Từ đầu năm 2010 đến nay: phát sinh 02 trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên, trong đó có 01 trường hợp đã tử vong, cụ thể như sau:



+ Bé gái: 3 tuổi, sống tại xã Ninh Thân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; khởi phát bệnh vào ngày 27/01/2010, với triệu chứng: sốt 39oC, ho, sổ mũi; đến ngày 12/2 thì có kết quả xét nghiệm dương tính với H5N1. Hiện sức khỏe của bé đã hồi phục.


+ Bệnh nhân nữ: 38 tuổi, ở xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, tử vong sau 10 ngày khởi phát bệnh. bệnh nhân khởi phát bệnh ngày 13/2, đã tự mua thuốc điều trị ở nhà và đến trạm y tế xã chữa nhưng không đỡ. Hơn một tuần sau, chị thấy mệt hơn, đau ngực, khó thở và được người nhà đưa vào Bệnh viện Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi nặng do virus, sốc nhiễm trùng nặng. Sau 2 ngày, bệnh diễn biến nặng, chị đã tử vong; đồng thời có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm H5N1.

Đây là trường hợp đầu tiên tử vong vì cúm gia cầm trong năm 2010. Tính từ năm 2003 đến nay, cả nước đã có 58 ca tử vong. Đặc biệt trong năm 2009, có 05 trường hợp nhiễm bệnh cúm H5N1 cũng đều tử vong. 

II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM:
1. Tình hình vận chuyển và buôn bán gia cầm sống trái phép:

Trong tuần, trên địa bàn thành phố tồn tại 183 điểm bày bán gia cầm sống trái phép, tập trung tại 10 quận, huyện cụ thể như sau: quận 5 (13 điểm); quận 7 (07); quận 8 (04); quận 12 (33); Bình Chánh (50); Bình Tân (15); Gò Vấp (26); Hóc Môn (22); Thủ Đức (08); Củ Chi (05). (Đính kèm phụ lục).

2. Tình hình chăn nuôi gia cầm tập trung: tính đến ngày 23/02/2010:
- Tại 03 cơ sở chăn nuôi gà tập trung, nuôi tổng cộng 21.986 con gà, gồm:
	STT
	Cơ sở chăn nuôi
	Tổng đàn đầu tuần
	Xuất bán
	Tăng đàn
	Số hao hụt
	Tổng đàn hiện tại
	Nơi xuất bán

	1
	Trại gà Củ Chi 1 tại ấp An Hòa, xã An Phú, Củ Chi 
	17.769
	3.708
	8.000
	75
	21.986
	An Nhơn - TP (2.520); 
Bình Dương (1.188)

	2
	Trại gà hộ bà Trần Thị Quang - Củ Chi 
	00
	00
	00
	00
	00
	

	3
	Trại gà hộ bà Nguyễn Thị Lạc - Hóc Môn  
	10.588
	10.466
	00
	122
	00
	Bình Dương (1.978);

Long An (1.450);

An Nhơn - TP (7.038)

	Tổng cộng
	28.357
	14.174
	8.000
	197
	21.986
	



3. Kết quả công tác kiểm dịch động vật:

- Gia cầm: 151.065 con gà vịt thịt nhập qua 4 Trạm KDĐV giao thông của thành phố và Trạm KDĐV Vĩnh Phú - Bình Dương.


- Heo: 24.312 con  heo thịt; 381 con heo con và 04 con nái loại (gồm số heo hơi từ các tỉnh nhập về thành phố giết mổ và kiểm dịch xuất từ các hộ chăn nuôi tại thành phố).

- Trâu bò thịt: 685 con

4. Tình hình kiểm soát giết mổ tại thành phố:

- Gia cầm: tại CSGM An Nhơn - Gò Vấp giết mổ 210.849 con gà; CSGM Huỳnh Gia Huynh Đệ - Bình Chánh giết mổ 1.540 con gà và 1.368 con vịt.

- Heo: 37.619 con; 

- Trâu bò: 142 con.

5. Kết quả kiểm tra SPĐV nhập vào thành phố tiêu thụ qua 5 Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông:


- Số gia cầm tươi nhập
:
134.754 con
+
100.891,8 kg


- Heo đã giết mổ nhập từ tỉnh       
: 
7.494,5 con  
+  
10.668,0 kg


- Trâu bò đã giết mổ nhập từ tỉnh 
:    
237 con
+ 
526.829 kg


- Thịt heo sữa
:
423 con
+ 
4.559,4 kg


- Thịt bê cạo
: 
       297 con
 

- Thịt dê
:
107 con 



- Thịt heo quay
:
         212 con



- Thịt gà ác tươi
:
   2.875 con


- Thịt cút
:
2.180 con


- Thịt thỏ
:
15 con



- Thịt cừu
:
60 con


- Thịt bồ câu
:


42,8 kg


- Phụ phẩm heo
:  


33.527,4 kg


- Phụ phẩm trâu, bò

: 



150.797 kg


- Phụ phẩm gia cầm

:



19.430,4 kg


- Thịt gà đông lạnh nhập khẩu
:



3.873 kg


- Thịt trâu bò đông lạnh nhập khẩu
:



709 kg


- Thịt heo đông lạnh nhập khẩu
:



17.853 kg


- Số trứng cút

:
  


94.254 kg


- Số trứng gia cầm

: 



16.108.546 quả

* Trong tuần, Cơ quan thú y Vùng VI đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu cho các lô hàng sau: 

	STT
	Loại sản phẩm
	Số lô
	Trọng lượng (kg)

	1
	Thịt bò ướp lạnh
	4
	3.122,15

	2
	Thịt cừu ướp lạnh
	3
	1.167,60

	3
	Thịt bò đông lạnh
	3
	19118,11

	4
	Đùi gà 1/4 đông lạnh
	3
	99734,24

	5
	Thịt heo xông khói
	1
	13,45

	6
	Ức vịt đông lạnh
	1
	35,08

	7
	Thịt vịt
	1
	2,61

	8
	Thịt cừu đông lạnh
	2
	570,80

	9
	Cánh gà đông lạnh
	2
	52.980,00

	10
	Chân gà đông lạnh
	1
	26.010,00

	11
	Gà bọng đông lạnh
	1
	20.500,00

	12
	Thịt trâu đông lạnh
	4
	112.000,00

	TỔNG CỘNG
	26
	335.254,04


6. Kết quả kiểm tra của 04 Đoàn liên ngành thành phố:
	Địa bàn
	Lực lượng

tham gia
	Số lượt

k.tra
	Số PTVC

k.tra
	Số TH

xử lý

	Đoàn 2 (Q.12, HM, CC)
	TY, QLTT, CA
	2
	49
	0

	Đoàn 3 (Đường sông Nhà Bè)
	TY, QLTT, CA
	0
	0
	0

	Đoàn 4 (BTh, Q.2, Q.9, TĐ)
	TY, QLTT, TNXP, CA 
	4
	112
	5

	Đoàn 5 (BC, QL1A, NVL)
	TY, QLTT, CA
	7
	92
	0

	TỔNG SỐ
	
	13
	253
	5


Trong tuần xử lý 05 TH, với tang vật: 40 con gà sống, cụ thể như sau:
Ngày 10/2/2010 (Trạm KDĐV Thủ Đức tham gia) trên QLộ 1 gần Trạm KDĐV phát hiện 05 TH xe gắn máy vận chuyển 40 con gà sống không có giấy chứng nhận kiểm dịch đoàn tịch thu bàn giao trạm đội Cơ Động xử lý tiêu hủy.


7. Một số biện pháp của ban ngành trong công tác phòng, chống dịch  gia súc, gia cầm và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm:

· Ngày 09/02/2010, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Công điện số 06/CĐ-BNN-TY về việc tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm trước và sau Tết Canh Dần.

· Ngày 10/02/2010, Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 712/UBND-CNN về việc tăng cường kiểm tra kiểm soát đối với nông sản, thực phẩm tiêu thụ trên địa bàn thành phố; trong đó có đề nghị UBND các quận huyện và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung như sau:

* Ủy ban nhân dân các quận huyện:


- Tăng cường hoạt động của các Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm; Chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả hoạt động giữa đơn vị thành viên Đoàn liên ngành; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh sản phẩm động vật, thủy sản, rau quả tại các địa điểm kinh doanh, đặc biệt là các sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu tại các kho lạnh, chợ, siêu thị, bếp ăn tập thể, các cơ sở chế biến... đảm bảo việc kinh doanh đúng quy định của pháp luật (về nhãn hàng hóa, bao bì xuất xứ, sản phẩm nguồn gốc rõ ràng, hạn sử dụng), tăng cường kiểm soát điều kiện vệ sinh thú y của kho lạnh và hoạt động bảo quản sản phẩm kinh doanh phải đảm bảo đạt yêu cầu. Kiên quyết xử lý đối với hàng hóa không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.
- Tăng cường giám sát, kiểm tra điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong giết mổ, chế biến, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng sản phẩm động vật trên địa bàn. Chú ý kiểm tra chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, phương thức bảo quản, quy trình công nghệ trong sơ chế, chế biến nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Kiên quyết xử lý triệt để các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trên địa bàn, cơ sở giết mổ trái phép, sản phẩm đông lạnh nhập khẩu không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Chỉ đạo Ban quản lý các chợ sắp xếp các quầy sạp, bố trí mặt bằng đảm bảo điều kiện vệ sinh do nhu cầu khối lượng kinh doanh tăng cao trong dịp Tết. Tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc xuất xứ nông sản thực phẩm. Phát hiện và xử lý kiên quyết các sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


* Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền, Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Tân Xuân (Hóc Môn):

- Sắp xếp các quầy sạp, bố trí mặt bằng đảm bảo điều kiện vệ sinh do nhu cầu khối lượng kinh doanh tăng cao trong dịp Tết. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh điều kiện vệ sinh.

- Phối hợp cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc xuất xứ nông sản, điều kiện kinh doanh, xử lý triệt để các truờng hợp kinh doanh sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, trách nhiệm và đạo đức kinh doanh đối với cộng đồng của cơ sở kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

· Ngày 11/02/2010, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 640/SYT-NVY về việc tăng cường công tác phòng, chống cúm ở người và dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm.

III. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ:
- Trong tuần, tình hình bệnh LMLM, Cúm gia cầm đã gia tăng số tỉnh tái phát và đang có chiều hướng lây lan ra các tỉnh phía Nam, đây là thời điểm chuyển mùa từ thu sang đông, khí trời lạnh, làm gia tăng nguy cơ phát tán mầm bệnh ra môi trường xung quanh, do đó khả năng dịch bệnh phát sinh trên địa bàn thành phố là rất cao, nên các quận huyện cần phải tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch tễ tại các cơ sở chăn nuôi tập trung, các địa bàn chăn nuôi trọng điểm, khu vực tập trung các hộ chăn nuôi nhập cư, vùng ổ dịch cũ nhằm phát hiện và xử lý dịch bệnh một cách kịp thời tránh phát tán lây lan trên diện rộng.
- Đặc biệt tình hình dịch bệnh cúm A/H5N1 đã có dấu hiệu tái phát, gây tử vong trên người. Theo Cục Y tế dự phòng và Môi trường khuyến cáo, người dân khi phát hiện gia cầm ốm, chết, không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương xử lý kịp thời. Đảm bảo ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở có liên quan đến cúm gia cầm thì đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.

- Trong thời gian qua, hoạt động của đoàn liên ngành các quận huyện có tăng cường kiểm tra xử lý việc vận chuyển và buôn bán gia cầm sống trái phép, nhưng tình hình vẫn chưa có chuyển biến tích cực.  
IV. ĐỀ NGHỊ

· Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo tại một số văn bản sau:

- Công văn số 3481/BNN-TY ngày 26/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác PCD bệnh gia súc, gia cầm;

- Công điện số 02/CĐ-BNN-TY ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung triển khai công tác phòng chống bệnh cúm gia cầm và Lở mồm long móng gia súc trước và sau Tết Nguyên đán Canh Dần;


- Công điện số 06/CĐ-BNN-TY ngày 09/02/2010 về việc tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm trước và sau Tết Canh Dần;

- Chỉ thị số 18/2009/CT-UBND ngày 02/11/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm trong kinh doanh sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu;


- Công văn số 6165/UBND-CNN ngày 25/11/2009 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Dần;


- Công văn số 211/VP-CNN ngày 12/01/2010 của UBND thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố;

- Công văn số 712/UBND-CNN ngày 10/02/2010 của UBND thành phố về việc tăng cường kiểm tra kiểm soát đối với nông sản, thực phẩm tiêu thụ trên địa bàn thành phố;


- Ban chỉ đạo PCD các quận, huyện: Quận 7, Quận 8, Quận 12, Bình Tân, Bình Chánh, Gò Vấp, Thủ Đức, Tân Phú, Bình Thạnh, Hóc Môn và Tân Bình cần duy trì tần suất hoạt động đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các khu vực tập trung các hộ kinh doanh gia cầm trái phép, bố trí lực lượng chốt chặn tại các địa điểm kinh doanh thường xuyên; kiên quyết xử lý các trường hợp giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm trái phép trên địa bàn.

- UBND các quận, huyện: Quận 8, Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh chỉ đạo cho các ngành chức năng giám sát chặt chẽ các kho lạnh đang bảo quản các lô hàng sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu nhiễm vi sinh vượt giới hạn cho phép chờ xử lý, tiến hành xử lý sớm, không để lưu kho quá lâu, kéo dài thời gian xử lý dễ dẫn đến việc các doanh nghiệp tẩu tán hàng hoá gây ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.
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VA DAIDICH cOM O NGUO'I
- D/c L& Hoang Quan CT-UBND.TP; KT. CHI CUC TRUONG £ /’
- B/c Nguyén Thanh Tai PCTTT-UBND.TP; PHO CHI CUC TRUONG

- D/c Nguyén Trung Tin PCT-UBND.TP;
- B/c Nguyén Thj Héng PCT-UBND.TP;
- Phong CNN-VP Uy ban;

- Phong THKH-VP Uy ban (chj Hién);

- S& Nong Nghiép va PTNT;

- S& Cong Thuong TP;

- UBND 24 quéin huyén;

- Doi 4, PA17 va Doi 4, PV11- Céng an thanh phé;
- Ban lanh dao CCTY;

- Tram thd y cac quén, huyén;

- Luu VT, THVT, HTP (57).

Trwong Thi Kim Chdu





PHỤ LỤC
CÁC ĐIỂM NÓNG KINH DOANH GIA CẦM SỐNG TRÁI PHÉP

(đính kèm báo cáo tuần 08)

	Số điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép
	T05
	T06
	T7&8

	
	144
	173
	183

	2. QUẬN 5
	6
	6
	13

	Lề đường Phú Hữu, P.14 
	4
	5
	8

	Lề đường Phú Giáo, P.14
	1
	1
	2

	Lề đường Nhiêu Tâm, P.5
	1
	
	3

	3. QUẬN 6
	1
	
	

	Lề đường An Dương Vương, P.10 ( phát sinh thêm )
	1
	
	

	4. QUẬN 7
	4
	5
	7

	Lề đường Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong
	4
	3
	7

	lề đường Lê Văn Lượng, P.Tân Phong
	
	2
	

	5. QUẬN 8
	
	7
	4

	lề đường Phạm Hùng, P.04
	
	2
	3

	lề đường Phạm Hùng, P.05
	
	5
	1

	6. QUẬN 9
	
	4
	

	Chợ lề đường số 154, ấp Cây Dầu, P.Tân Phú
	
	3
	

	Chợ lề đường XL.Hà Nội, ấp Cây Dầu, P.Tân Phú
	
	1
	

	7. QUẬN 12
	51
	62
	33

	Chợ lề đường Tân Chánh Hiệp, KP3, P.Tân Thới Hiệp
	7
	6
	6

	Chợ lề đường Trung Mỹ Tây, KP1, P.Trung Mỹ Tây
	10
	12
	8

	Chợ lề đường HL.80B, KP3, P.Hiệp Thành
	1
	9
	2

	Đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Xuân
	9
	7
	4

	Đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc
	3
	5
	

	Khu vực cầu An Lộc, đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lôc
	4
	
	1

	Chợ An Phú Đông, đường Vườn Lài, P.An Phú Đông
	4
	5
	4

	Khu vực cầu Trường Đai, đường Lê Đức Thọ, P.Thới An
	7
	5
	3

	Chợ lề đường Tân Chánh Hiệp, KP.4, P.Tân Chánh Hiệp
	3
	3
	3

	Khu vực cầu Chợ Cầu, P.Đông Hưng Thuận
	3
	7
	2

	Chợ Tân Hưng đường Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận
	
	2
	

	Chợ Tân Chánh Hiệp cũ, P.Tân Chánh Hiệp
	
	1
	

	8. BÌNH CHÁNH
	21
	56
	50

	Chợ tự phát đường liên ấp 1,2,3, xã Vĩnh Lộc B
	4
	5
	5

	Ngã Ba Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A & B
	6
	7
	9

	Chợ Cầu Xáng, xã Phạm Văn Hai
	1
	3
	2

	Chợ Bình Chánh đường Trịnh Như Khuê, ấp 4, xã Bình Chánh
	3
	4
	1

	Lề đường QL.50, ấp 1, xã Đa Phước
	
	6
	5

	lề đường QL.50 ấp 4 xã Quy Đức ( phát sinh thêm)
	
	4
	2

	Đối diện chợ Bà Lát, đường Tỉnh Lộ 10, xã Lê Minh Xuân
	3
	2
	2

	Khu công Nghiệp Vĩnh Lộc xã Vĩnh Lộc A
	4
	13
	12

	lề đường QL.50 ấp 5 xã Đa Phước
	
	5
	

	lề đường HL.80 xã Vĩnh Lộc A ( PHÁT SINH THÊM )
	
	1
	

	lề đường Phạm Hùng ấp 4 xã Bình Hưng
	
	6
	12

	9. BÌNH TÂN
	7
	10
	15

	Đường Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông
	2
	4
	5

	Khu vực cầu Đen, đường ấp Chiến Lược, P.Bình Hưng Hòa
	
	5
	2

	Lề đường Lê Trọng Tấn,KP1, P.Bình Hưng Hòa 
	2
	
	3

	Chợ Bình Trị Đông cũ, đường Đất Mới, giáp ranh giữa 2 phường Bình Trị Đông và Bình Trị Đông A 
	3
	1
	5

	10. GÒ VẤP
	33
	13
	26

	Khu vực cầu Chợ Cầu, đường Quang Trung, P.14
	6
	3
	3

	Khu vực cầu An Lộc, đường Nguyễn Oanh, P.6
	6
	3
	2

	Khu vực cầu Trường Đai, đường Lê Đức Thọ, P.13
	4
	3
	2

	Chợ Tân Sơn, P.12
	16
	2
	15

	Lề đường Phan Văn Trị, P.10
	1
	
	3

	Khu vực cầu An Lộc, đường Nguyễn Oanh, P.17
	
	2
	1

	12. HÓC MÔN
	21
	7
	22

	Sau lưng khu công Nghiệp Vĩnh Lộc xã Bà Điểm
	8
	7
	8

	Lề đường Đặng Thúc Vịnh ( TL.9) ấp 1 xã Đông Thạnh
	13
	
	14

	13. THỦ ĐỨC
	3
	
	8

	Lề đường Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh
	2
	
	5

	lề đường Hiệp Bình , P.Hiệp Bình Chánh
	1
	
	3

	14. CỦ CHI
	9
	3
	5

	Lề đường TL.9 xã Bình Mỹ
	9
	3
	5
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